THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Môn:               Tiếng Việt
Phân môn:  Luyện từ & Câu
Lớp:                      3

Bài dạy: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương.
Dấu chấm hỏi, chấm than
A. Mục tiêu

1. Kiến thức:

                    - Nhận biết được một số từ ngữ thường dùng ở miền Bắc, miền Nam qua bài tập phân loại và tìm từ ngữ thay thế từ địa phương.

                    - Đặt đúng dấu câu vào ô trống trong đoạn văn.



                    - Hiểu được một số từ địa phương.

2. Kĩ năng:

                    - Kĩ năng phân loại từ theo nhóm phù hợp với địa phương.

                    - Kĩ năng tìm từ cùng nghĩa với từ địa phương.

                    - Kĩ năng sử dụng dấu chấm hỏi, dấu chấm than.

3. Thái độ:

                   - Học sinh tự hào về sự phong phú của Tiếng việt và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

                   - Yêu thích môn học.

B. Đồ dùng dạy-học

1.Giáo viên:

                 - SGK, SGV, phiếu bài tập viết đoạn văn bài tập 3, máy tính, máy chiếu

2. Học sinh:

                 - SGK, vở viết.

C. Các hoạt động dạy-học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Ổn định : Cho HS hát

2. Bài cũ:
Gọi 2 HS trả lời câu hỏi.

1. Tìm  từ chỉ hoạt động trong câu sau:

“Chúng em hát Quốc ca”.
2. Trong đoạn trích sau, hoạt động nào được so sánh với nhau?             
Con trâu đen lông mượt
Cái sừng nó vênh vênh
Nó cao lớn lênh khênh
Chân đi như đập đất.
- GV nhận xét, tuyên dương. Đánh giá bài về nhà
2. Bài mới:

Trước khi vào bài mới, cô mời các em quan sát bức tranh sau và cho cô biết đây là củ gì?

À đúng rồi đây là củ lạc. Ở miền Bắc thì gọi là củ lạc, còn ở miền Nam thì gọi là củ Đậu phộng. Như vậy tên gọi củ lạc hay là đậu phộng đề là cách gọi theo vùng miền, địa phương, người ta gọi đó là từ địa phương. Vậy từ địa phương được sử dụng ở vùng miền nào, vì sao lại dùng từ địa phương thì bài học hôm nay cô mời các em cùng với cô chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học: “Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than”
    Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ về từ địa phương.
1. Chọn và xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại:
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- GV làm ví dụ đầu, giải thích: miền Bắc: bố, miền Nam: ba

- HS sinh hoạt nhóm 2
- GV theo dõi điều chỉnh các nhóm sinh hoạt.

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung.
GV chốt ý: 
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- Cho HS quan sát thêm một số hình ảnh để giải thích từ địa phương
2. Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy.
- Cho học sinh đọc đoạn thơ, GV giải thích cách làm.
- HS sinh hoạt nhóm 4 để tìm hiểu nội dung.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, chốt ý. (chiếu nội dung bài 2 để HS quan sát và tự nhận xét đúng, sai)
Hoạt động 2: Dấu chấm hỏi, chấm than. 
3. Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây?
- Gọi HS đọc bài văn. GV hướng dẫn cách làm.
- Phát phiếu bài tập, HS làm trong phiếu.

- GV theo dõi

- Thu phiếu chấm bài (5-7 bài) đánh giá kết quả.

- Chiếu nội dung đáp áp để HS quan sát rút kinh nghiệm

3. Củng cố: Trò chơi vòng quay kì diệu.
Các em thân mến, nhưng vậy cô và trò chúng ta đã hoàn thành nội dung chính của bài học. Để giúp cac em khắc sâu kiến thức và thay đổi không khí căng thẳng thì cô mời các em tham gia một trò chơi rất thú vị có tên gọi: “vòng quay kì diệu”

- Luật chơi như sau: Đây là trò chơi có tên gọi “vòng quay kì diệu”. Bên tay phải màn hình gồm có một vòng quay ẩn chứa 4 câu hỏi trong vòng quay. bên tay trái màn hình có 5 con chim ẩn chứa 5 phần thưởng. khi chơi, các em được quyền bấm vào quay để vòng quay chạy, khi vòng quay dừng, kim chỉ vào số nào thì các em trả lời câu hỏi ở số đó, nếu trả lời đúng sẽ được nhận phần thưởng bằng cách chọn 1 chú chim mà em thích. Trong 5 phần thưởng có 1 phần thưởng là một tràng pháo tay, ai chọn đúng sẽ được cả lớp vỗ tay thưởng.

- Lưu ý mỗi nhóm chỉ được quay 1 lần và mỗi phần thưởng cũng chỉ được nhận 1 lần.

- Các nhóm cử đại diện để chơi, sau đó thảo luận nhanh trong vòng 10 giây để trả lời. Trả lời sai thì 1 nhóm khác có quyền trả lời và nếu đúng thì được nhận phần thưởng thay.

- Cho các nhóm bắt đầu trò chơi đến khi hết trò chơi.

- GV tổ chức trò chơi.

- Các câu hỏi trong trò chơi:

Câu 1: Ở miền Bắc gọi đây là cái bát. Vậy theo em ở miền Nam gọi là gì?

Câu 2: Dấu câu thích hợp trong ô trống của câu sau là:

Chú chim hót hay quá

Câu 3: Khi viết cuối câu hỏi ta đặt dấu gì?
Câu 4: Ở miền Nam gọi đây là cái muỗm. Vậy theo em ở miền Bắc gọi là gì?
4. Liên hệ, dặn dò.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương cả lớp.

- Liên hệ: Như vậy hôm nay chúng ta đã học thêm được một bài học rất bổ ích, qua bài học này sẽ giúp các em Nhận biết được một số từ ngữ thường dùng ở miền Bắc, miền Nam qua bài tập phân loại và tìm từ ngữ thay thế từ địa phương để khi đọc các bài văn, thơ có dùng từ địa phương thì sẽ hiểu được nghĩa. Bên cạnh đó bài học này còn giúp các em nắm được quy tắc dùng dấu câu (dấu chấm hỏi, dấu chấm than) từ đó các em nắm được cấu trúc ngữ pháp để viết đúng chính tả, dùng từ đặt câu tốt trong các bài văn.

Cô mong các em về nhà cần cố gắng hơn, tham khảo thêm nhiều tài liệu về từ ngữ địa phương và dâu câu để nắm vững hơn thể loại này.

- Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- 2 HS trả lời:

1. hát
2. đi so sánh với đập
- HS lắng nghe

- Sinh hoạt nhóm 2 để tìm hiểu nội dung 

- Đại diện các nhóm trình bày

- Theo dõi sửa sai

- HS quan sát tìm hiểu thêm.

- 1 HS đọc đoạn thơ.

- HS chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí và tiến hành thảo luận.
- Báo cáo kết quả thảo luận.

- Lắng nghe sửa sai

- 1 HS đọc bài văn

- làm bài trong phiếu bài tập

- Nộp kết quả bài làm.

- Theo dõi rút kinh nghiệm.

- Lắng nghe luật chơi

- Đại diện các nhóm quay để tham gia trò chơi.

- cái chén

- dấu chấm than (!)
- Dấu chấm hỏi (?)
- cái thìa

- HS lắng nghe rút ra bài học cho mình để vận dụng
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